
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

25/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC THẮNG

3502303211

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0221

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

3. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển bằng thuyền, tầu, xà lan

5012

4. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng thuyền, tầu, 
xà lan

5022

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.

4663

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

7. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Bán lẻ 
khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4719

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt, thủy sản, rau, quả, 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, thực phẩm khác

4722

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt khác.

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 
TẢI QUỐC THẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán lẻ đồ 
dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; Bán lẻ đồ điện gia 
dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ 
đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân

4759

12. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

14. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

15. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4210

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, công trình 
điện đến 35KV; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới 
nước; Xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước; Xây 
dựng kết cấu công trình.

4290

17. Phá dỡ 4311

18. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng) 

4312

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ 
thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; 
Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền 
hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều 
hòa trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy …; Lắp đặt 
Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống 
đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh;

4329

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản

4620
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1.800.000.000 VNĐ

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
xây dựng (máy trộn bê tông, máy cắt khoan, máy tời vật liệu 
xây dựng,…); Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); Mua bán máy bơm nước, máy khoan, máy 
mài, máy đục…; Mua bán máy móc, thiết bị ngành nước; Mua 
bán đồ kim khí: Buloong, đinh, ốc, vít, bạc đạn, bánh xe, dây 
cáp...; Mua bán máy móc, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; Mua 
bán máy nén khí, máy bơm nước, dụng cụ cầm tay.

4659(Chính)

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; Vận tải hàng 
hoá đường bộ bằng xe container siêu trường, siêu trọng; Vận 
tải hàng hoá đường bộ bằng xe kéo rơ moóc

4933

27. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại , xe tải

7710

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng

7730

29. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273157193

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

NGUYỄN QUỐC TÂN Nam
05/02/1983 Kinh Việt Nam

12/05/2015 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273157193
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Ông Trịnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC TÂN Nam

05/02/1983 Kinh Việt Nam

12/05/2015 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 25/03/2016 đến ngày 25/03/2017


